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Số 15 đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, 
Phường Tân phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

STT MSSV Họ & Tên Ngày Sinh Phái Hồ Sơ

1 2310010019 Phùng Tuấn  Duy 22/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

2 2310010036 Đặng Việt  Thái 20/07/2003 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

3 2310010037 Võ Tấn  Hào 26/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

4 2310010038 Nguyễn Lam  Trường 11/10/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

5 2310010039 Nguyễn Văn  Bình 29/03/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

6 2310010040 Nguyễn Hoàng Gia  
Bảo

07/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

7 2310010041 Lâm Nhựt  Hào 02/07/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

8 2310010042 Nguyễn Hồng  Tài 03/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

9 2310010044 Đoàn Thanh Tuấn  Anh 28/05/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

10 2310010045 Phùng Minh  Trí 27/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

11 2310010046 Nguyễn Công  Minh 07/09/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

12 2310010047 Nguyễn Nhật  Nam 27/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

13 2310010048 Nguyễn Văn  Linh 28/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

14 2310010050 Nguyễn Minh  Tâm 10/11/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

15 2310010051 Trần Minh  Thuận 11/01/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

16 2310010052 Nguyễn Duy  Đạt 05/03/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

17 2310010053 Đỗ Mai Hoàng Minh  
Thông

12/09/2004 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

18 2310010054 Võ Minh  Nhựt 29/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

19 2310010055 Võ Thành  Đăng 18/05/2003 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

20 2310010056 Lê Đức  Dũng 13/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

21 2310010057 Huỳnh Thanh  Trang 17/08/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT
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22 2310010058 Hà Thị Ánh  Nguyệt 18/08/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

23 2310010059 Bùi Minh  Nhựt 12/08/2005 Nam Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

24 2310010060 Mai Hoài  Hận 30/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

25 2310010061 Nguyễn Hoàng Anh  
Khang

27/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

26 2310010062 Nguyễn Huỳnh Hữu  
Nghĩa

26/05/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

27 2310010063 Ngô Huỳnh Tuấn  Vỹ 21/03/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

28 2310010064 Trần Nguyễn A  Bảo 05/07/2005 Nam Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp 
THPT,Giấy khám sức khỏe

29 2310010065 Nguyễn Tiến  Đạt 19/07/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

30 2310010066 Đặng Minh  Tân 27/10/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

31 2310010067 Lê Trung  Hiếu 20/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

32 2310010068 Nguyễn Lê Thanh  
Phúc

07/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

33 2310010069 Võ Tuấn  Khang 06/08/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

34 2310010070 Phạm Trần Phước  Anh 23/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe
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